Kế hoach giáo dục tháng 3 lứa tuổi MGB 3- 4 tuổi
Tên GV: Lê Thị Huyền Mai- Hoàng Thanh Thảo

	Hoạt động
	Tuần 1

	Tuần 2

	Tuần 3

	Tuần 4

	Tuần 5

	Mục Tiêu


	Chủ đề - sự kiện 
	 Xe máy - Ô tô
 Từ 2/3 đến 5/3/2021
	Bông hoa mừng cô
 ( Từ 8/3 đến 12/3/2021)

	Máy bay
( Từ 15/3 đến 19/3/2021)
	Tàu thủy
( Từ 25/ 3 đến 26/3/2021)
	Tàu hỏa
Từ ngày 29/ 3 đến 2/4/2021)
	

	Đón trẻ -Trò chuyện
	- Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp với lứa tuổi, thực hiện đúng nề nếp lấy và cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định.
 - Cô cho trẻ quan sát và trò chuyện và xem vi deo  về các loại  ô tô? Các con biết gì về ô tô? Ô tô đi ở đâu? Có những loại ô tô gì ? Dùng để làm gì? Ô tô là PTGT đường gì? Cô nêu giáo dục.
- Cô trò chuyện và cho trẻ xem vi deo về ngày 8 - 3. Các con biết gì về ngày 8-3? Đến ngày 8-3 các con thường làm gì? Các bạn nữ được nhận gì nhân ngày 8-3? Cô nêu GD.
- Cô cho trẻ xem tranh về máy bay? Các con biết gì về máy bay? Máy bay bay ở đâu? Dùng để làm gì? Là PTGT đường gì? Cô nêu giáo dục.
-Cô trò truyện với trẻ , xem video về tàu thủy, nơi hoạt động của tàu thủy, tàu thủy đi ở đâu? Dùng để làm gì? Các con biết gì về tàu thủy?Cô nêu giáo dục trẻ 
- Cô trò chuyện với trẻ về tàu hỏa, xem vi deo về nơi hoạt động, hình ảnh về tàu hỏa Các con biết gì về tàu hỏa? Tàu hỏa đi ở đâu? Dùng để làm gì? Là PTGT đường gì? Cô nêu giáo dục.

	

	Thể dục sáng
	* Tuần 1 – 3- 5 : Tập với gậy
- Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo bài hát:
- Trọng động: + Hô hấp: Thổi bóng bay               
                        + Tay: Đưa tay ra trước lên cao              
                        + Bụng: Quay người sang 2 bên
                        + Chân: Bước chân ra trước khuỵu gối   
                        + Bật: Bật tiến về phía trước             
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập.
* Tuần 2 - 4 : Tập với nơ
- Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo bài hát:
- Trọng động: + Hô hấp: Máy bay ù ù
                        + Tay: Bắt chéo tay trước ngực
                        + Bụng: Cúi gập người                     
                        + Chân: Bước sang 2 bên
                        + Bật: Bật tại chỗ.
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập

	











	Hoạt động học
	T2
	Văn học
Thơ: Xe chữa cháy
( Đa số trẻ chưa biết)
	PTVĐ
VĐCB:Đập bóng bằng hai tay
TCVĐ : Nhảy qua suối nhỏ 
	Văn học
Thơ: Đi máy bay
( Đa số trẻ chưa biết)
	PTVĐ
VĐCB: Bò chui qua cổng
TCVĐ: Chó sói xấu tính
	Văn học
Truyện: Làm ngề như bố
 ( Đa số trẻ chưa biết)
	5

	
	T3
	Tạo hình
Tô nét, tô màu xe đạp
( Mẫu)

	Tạo hình
Tô nét, tô màu trang phục bạn gái ( Mẫu)


	Tạo hình
Tô nét, tô màu máy bay
( Đề tài)
	Tạo hình
Xé dán con thuyền
(Đề tài)
	Tạo hình
Vẽ thêm khói và tô màu tàu hỏa 
(Mẫu)
	22,78,82

	
	T4
	KPKH
Xe máy- Ô tô
	KPKH
Bông hoa mừng cô
	KPKH
Máy bay

	KPKH
Tàu thủy
	KPKH
Tàu hỏa
	28,34

	
	T5
	LQVT
So sánh số lượng 2 nhóm trong phạm vi 4

	LQVT
Đếm và nhận biết số lượng 5 trên đối tượng

	LQVT
So sánh số lượng 2 nhóm trong phạm vi 5

	LQVT
 Xác định được vị trí của đối tượng trong không gian ở các phía T – D ,T – S của bản thân
	LQVT
- So sánh độ lớn giữa 2 đối tượng to-nhỏ

	

	
	T6
	PTVĐ
VĐCB: Trườn sấp
TC: Tung bóng 

	Âm nhạc
- NDTT: Dạy hát: Quà 8-3
- NDKH: + Nghe hát:Mùa xuân của mẹ 

	PTVĐ
VĐCB: Bật Ô
TC: Ô tô và chim sẻ
	Âm nhạc
- NDTT: Dạy hát: Chiếc thuyền nan
-  NDKH: Nghe hát: Con thuyền ước mơ
	PTVĐ
VĐCB: Ôn bật ô- trườn sấp
	45,46,
74,83

	Hoạt động ngoài trời
	- QS: xe đạp, xe máy,  xe ô tô
 - Trò chuyện về một số PTGT đường bộ: Nơi hoạt động, bến đỗ...
- Chơi tự chọn: (Chơi với phấn,lá, Chơi với các đồ chơi ngoài sân trường, Chơi với cát,nước).



- 

	QS: Các mẫu quà tặng bà, tặng mẹ. Mẫu bưu thiếp, các loại hoa...
- Trò chuyện về các việc làm để cảm ơn cô giáo, bà, mẹ và chị như: Chăm ngoan, giúp cô cất dọn đồ dùng. đồ chơi…
- Chơi tự chọn: (Chơi với phấn,lá, Chơi với các đồ chơi ngoài sân trường, Chơi với cát,nước)



	- QS: Máy bay trực thăng, Máy bay chuồn chuồn, Kinh khí cầu, Máy bay tên lửa,…
- Trò chuyện về công việc, nơi làm việc, trang phục của các chú phi công, cô tiếp viên…
- Chơi tự chọn: Chơi với phấn vòng và các ĐC ngoài sân trường, chơi với giấy,lá, chơi với cát



	- Trò chuyện về bác lái tàu.
- Quan sát: Tàu hỏa, Nhà ga.
-Chơi tự chọn:
Giao lưu với lớp C2, Nhặt lá cây trên sân trường.
 Bóng, vòng nhựa, lá cây, giấy báo.
	- QS: Tàu hỏa, Đường dành cho người đi bộ, Biển cấm đi ngược chiều,Biển dừng xe. Biển nơi đậu đỗ xe , đèn giao thông, Biển báo có trẻ em qua đường.
- Trò chuyện về hình dạng, màu sắc của các biển báo.
- Chơi tự chọn: Chơi với phấn vòng và các ĐC ngoài sân trường, chơi với giấy,lá, chơi với cát.
	

	


	- Thứ 5 hàng tuần: Hoạt động phòng Kidsmart. 
- Thứ 6 hàng tuần: Tham gia chăm sóc vườn rau, sắp xếp lau dọn đồ chơi ở các góc chơi trong lớp.
	

	Hoạt động góc
	Góc trọng tâm : 
 - Góc văn học : Làm sách về PTGT đường bộ(T1). 
-Góc nghệ thuật:Làm bưu thiếp chúc mừng ngày 8- 3 tặng cô giáo, tặng bà tặng mẹ (T2).
- Góc xây dựng: Xây dựng đường giao thông an toàn(T3).
- Góc tạo hình: Tô nét và tô màu tàu thủy( T4) 
- Góc âm nhạc : Biểu diễn một số bài hát về giao thông. (T5).
+ Hướng dân chơi: + Cô giới thiệu góc chơi, đồ dùng đồ chơi trong góc chơi.
                              + Cô hướng dẫn cách chơi.
                              + Trẻ chơi, cô bao quát và hướng dẫn trẻ.
* Góc phân vai: Đóng vai chú công an, người tham gia giao thông, chú phi công,…
* Góc học tập:Xem sách trang ảnh, đọc thơ kể chuyện về các loại PTGT đường bộ, vẽ , xé dán PTGT theo chấm tròn, in hình , tô màu PTGT đường thuỷ, đường không….
* Góc nghệ thuật: Múa hát những bài hát về ngày 8- 3, về PTGT,…
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh.
* Góc bé tự phục vụ: Bé tập chải tóc và buộc tóc, chăm em bé.
* Góc sách: Cho trẻ xem sách tranh ảnh về ngày 8-3, về các loại phương tiện giao thông.
	

	HĐ ăn, ngủ, vệ sinh
	- Hướng dẫn và cho trẻ luyện tập cách rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, xúc miệng bằng nước muối. - Thực hiện các thói quen vệ sinh văn minh trong ăn uống.- Nói tên các món ăn mà bé được ăn được chế biến từ thịt gà, từ cá
	

	Hoạt động chiều
	- Dạy vận động: Cháu yêu bà.- Bài học: Quét và hót hạt đậu.- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.- Lao động vệ sinh xung quanh các góc thiên nhiên.
	- Truyện: Xe lu và xe ca.
- Biểu diễn văn nghệ các bài hát chào mững ngày 8/3 
- Lao động vệ sinh các đồ dung đồ chơi góc xây dựng
	- Dạy hát: Đèn xanh đèn đỏ
- Bài học: Rót nước từ bình vào cốc.- Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan. - Cô và trẻ vệ sinh góc thiên nhiên, bắt sâu, nhổ cổ, 
	- Thơ: Khuyên bạn.- Hướng dẫn trẻ chơi góc nghệ thuật.
- Vệ sinh phòng nhóm.- Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan. - Lao động vệ sinh 
	- Dạy vận động: Em tập lái ô tô
Rèn kỹ năng chải răng.
- Hướng dẫn trẻ làm một số biển báo giao thông từ nguyên vật liệu sư tầm.Vẽ và tô màu một số biển báo giao thông.
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